
*Giá bán đã bao gồm VAT01

WEG24886B-G 
Ổ cắm data CAT6 - Modular jack

WEV2488B
Ổ cắm data CAT5 - Modular jack

840.000

WTEGP51552S-1-G
Bộ 1 công tắc có đèn báo
IIIuminated switch C - 2 ways
1 - device with plate

2.890.000

WTEGP54562S-1-G
Bộ 4 công tắc có đèn báo
IIIuminated switch C - 2 ways
4 - devices with plate

1.440.000

WTEGP52562S-1-G
Bộ 2 công tắc có đèn báo
IIIuminated switch C - 2 ways
2 - devices with plate

3.570.000

WTEGP55582S-1-G
Bộ 5 công tắc có đèn báo
IIIuminated switch C - 2 ways
5 - device with plate

2.150.000

WTEGP53572S-1-G
Bộ 3 công tắc có đèn báo
IIIuminated switch C - 2 ways
3 - devices with plate

4.300.000

WTEGP56572S-1-G
Bộ 6 công tắc có đèn báo
IIIuminated switch C - 2 ways
6 - devices with plate

515.000

WTEG6503S-1-G
Mặt đứng 3 thiết bị chuẩn A
1 - gang, 3 - devices

440.000

WTFB6503S-1-G
WTFB6503S-G
Mặt đứng 3 thiết bị chuẩn BS
1 gang, 3 devices plate

139.000

WEV2501B
Ổ cắm TV
DIN type television terminal

139.000

WEV2364B
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack (6P4C)

305.000

275.000

660.000

WEG57816B-1-G
Bộ điều chỉnh sáng tối
500W, 220V
Dimmer switch 220VAC, 500W

590.000

WEG57813B-1-G
Bộ điều chỉnh sáng tối
300W, 220V
Dimmer switch 220VAC 300W

870.000

WEG57912B-1
Bộ điều chỉnh độ sáng cho 
đèn LED có chức năng điều 
chỉnh độ sáng (Max 8 đèn 
LED hoặc tổng công suất 
nhỏ hơn 50W) 
LED-Dimmer Switch for 
LED dimmable bulb (Max 8 
LED bulbs or less than 50W)
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 
cái/thùng
Thời gian đặt hàng 4 tháng

144.000

WEG15829B-G
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối dây 
16A - 250V
Grounding duplex universal receptacle
With safety shuter 16A - 250V

18.000

WEG3020B-G
Nút trống
Blank chip

BỘ CÔNG TẮC - CÓ ĐÈN BÁO - CHUẨN A

MẶT ĐẬY

PHỤ KIỆN CHO DÒNG GEN-X

Bộ 1 công tắc có đèn báo
BS type - Illuminated switch C
2 ways, 1 device with plate

WTFBP51552S-SP
(lắp ngang)

WTFBP51552S-1-G

670.000

705.000

830.000

WTFBP55137S-1
WTFBP55137S-U
Bộ công tắc D có đèn báo
Illuminated switch D
2 ways, 2 devices with plate

1.230.000

Bộ 2 công tắc có đèn báo
BS type - Illuminated switch C
2 ways, 2 devices with plate

WTFBP52562S-SP (lắp ngang)
WTFBP52562S-1-G

WTFBP53572S-SP
(lắp ngang)

1.890.000

WTFBP53572S-1-G 1.840.000

Bộ 3 công tắc có đèn báo
BS type - Illuminated switch C
2 ways, 3 devices with plate

BỘ CÔNG TẮC - CÓ ĐÈN BÁO - CHUẨN BS
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WMT501-VN
Bộ 1 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch B, 1-way, 1 device with plate

110.000

WMT502-VN
Bộ 1 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch C, 2-ways, 1 device with plate

135.000

WMT594-VN
Bộ 1 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh
250V - 10A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch E, 4-ways, 1 device with plate

385.000

WMT503-VN
Bộ 2 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch B, 1-way, 2 devices with plate

175.000

WMT504-VN
Bộ 2 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch C, 2-ways, 2 devices with plate

209.000

WMT596-VN
Bộ 2 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh
250V - 10A (5 cái/hộp, 50 cái/thùng)
Switch E, 4-ways, 2 devices with plate

734.000

250.000

WMT505-VN
Bộ 3 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch B, 1-way, 3 devices with plate

235.000

WMT506-VN
Bộ 3 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch C, 2-ways, 3 devices with plate

WMT507-VN
Bộ 4 công tắc B, 1 chiều, bắt vít
250V - 10A (10 cái/hộp, 50 cái/thùng)
Switch B, 1-way, 4 devices with plate

385.000

WMT508-VN
Bộ 4 công tắc C, 2 chiều, bắt vít
250V - 10A (10 cái/hộp, 50 cái/thùng)
Switch C, 2-ways, 4 devices with plate

460.000

WMT7811-VN
Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị
(20 cái/hộp, 100 cái/thùng)
BS type plate for 1 device

68.000

WMT7812-VN
Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị
(20 cái/hộp, 100 cái/thùng)
BS type plate for 2 devices

68.000

WMT7813-VN
Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị
(20 cái/hộp, 100 cái/thùng)
BS type plate for 3 devices

68.000

Đèn gắn tường soi lối đi có cảm biến 
hồng ngoại và ánh sáng 
(1 cái/hộp, 5 cái/thùng)
Foot Light with Passive Infrared Sensor 
and Illuminance Sensor

2.630.000

WMT6891-VN
Mặt kín đơn
(20 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Cover plate

68.000

WMT707-VN
WMT707K-VN

DIỄN GIẢI
MÀU TRẮNG MÀU VÀNG ÁNH KIM MÀU XÁM ÁNH KIM

Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ

Góc đảo chiều. Bật/Tắt nhỏ

121.000

146.000

415.000

184.000

219.000

797.000

272.000

257.000

415.000

492.000

89.000

89.000

89.000

2.840.000

89.000

WMT501MYH-VN 121.000

WMT502MYH-VN 146.000

WMT594MYH-VN 415.000

WMT503MYH-VN 184.000

WMT504MYH-VN 219.000

WMT596MYH-VN 797.000

272.000

WMT505MYH-VN 257.000

WMT506MYH-VN

WMT507MYH-VN 415.000

WMT508MYH-VN 492.000

WMT7811MYH-VN 89.000

WMT7812MYH-VN 89.000

WMT7813MYH-VN 89.000

2.840.000

WMT6891MYH-VN 89.000

WMT707MYH-VN
WMT707MYHK-VN

WMT501MYZ-VN

WMT502MYZ-VN

WMT594MYZ-VN

WMT503MYZ-VN

WMT504MYZ-VN

WMT596MYZ-VN

WMT505MYZ-VN

WMT506MYZ-VN

WMT508MYZ-VN

WMT7811MYZ-VN

WMT7812MYZ-VN

WMT7813MYZ-VN

WMT6891MYZ-VN

WMT707MYZ-VN
WMT707MYZK-VN

Nút nhấn chuông
(10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Push button - 220VAC - 10A

168.000WMT540108-VN 209.000 209.000WMT540108MYH-VNWMT540108MYZ-VN

WMT507MYZ-VN

Tổng quan thiết kếBề mặt mượt mà Hài hòa không gian

Màu trắng Màu vàng ánh kim Màu xám ánh kim

Bộ công tắc thẻ
(10 cái/hộp, 50 cái/thùng)
Card switch - 220VAC - 16A
Không bao gồm thẻ

1.820.000WEC5781W-VN 1.920.000 1.920.000WEC5781MYH-VNWEC5781MYZ-VN

*Giá bán đã bao gồm VAT



*Giá bán đã bao gồm VAT03

DIỄN GIẢI
MÀU TRẮNG MÀU VÀNG ÁNH KIM MÀU XÁM ÁNH KIM

Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16A - Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEVH5532
WEVH5532-7

WEVH5532MYH
WEVH5532-7MYH49.000 70.000 70.000WEVH5532MYZ

WEVH5532-7MYZ

49.000WEVH5522
WEVH5522-7

WEVH5522MYH
WEVH5522-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại trung
250VAC - 16A - Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

70.000 70.000WEVH5522MYZ
WEVH5522-7MYZ

WEVH5512
WEVH5512-7

WEVH5512MYH
WEVH5512-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn
250VAC - 16A - Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

49.000 70.000 70.000WEVH5512MYZ
WEVH5512-7MYZ

WEVH5542-7 WEVH5542-7MYH

Công tắc C, 2 chiều, loại đôi
250VAC - 10A
Dùng với mặt WEVH68020/WEVH68030
Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

159.000 240.000 240.000WEVH5542-7MYZ

(Bắt vít)
Công tắc D, 2 tiếp điểm, có đèn báo
250VAC - 20A - Glow Swich - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH5033-7 WEVH5033-7MYH 269.000 370.000 370.000WEVH5033-7MYZ 

WEVH5521K
WEVH5521-7K

WEVH5521MYHK
WEVH5521-7MYHK

(Cắm nhanh) - Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại trung
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

24.000 39.000 39.000WEVH5521MYZK
WEVH5521-7MYZK

WEVH5511K
WEVH5511-7K

WEVH5511MYHK
WEVH5511-7MYHK

(Cắm nhanh) - Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

24.000 39.000 39.000WEVH5511MYZK
WEVH5511-7MYZK

WEVH5531K
WEVH5531-7K

WEVH5531MYHK
WEVH5531-7MYHK

(Cắm nhanh/Bắt vít) - Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

24.000 39.000 39.000WEVH5531MYZK
WEVH5531-7MYZK

WEVH5151-51
WEVH5151-7

WEVH5151-51MYH
WEVH5151-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF,
250VAC - 16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

127.000 170.000 170.000WEVH5151-51MYZ
WEVH5151-7MYZ

WEVH5152-51
WEVH5152-7 

WEVH5152-51MYH
WEVH5152-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF,
250VAC - 16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

149.000 210.000 210.000WEVH5152-51MYZ
WEVH5152-7MYZ

Nút nhấn chuông
250VAC - 10A - Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH5401-011 WEVH5401-011MYH74.000 125.000 125.000WEVH5401-011MYZ

Công tắc D, 2 tiếp điểm
250VAC - 16A - Switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng WEVH5003 172.000

Công tắc E, đảo chiều
250VAC - 16A - Switch E - 4 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH5004 275.000

(Cắm nhanh)
Công tắc B, 1 chiều, loại trung
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEVH5521 19.500

(Cắm nhanh)
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng WEVH5511 19.500

Màu trắng
ánh kim

Màu đen
ánh kim

Màu xám
ánh kim

VẺ ĐẸP
TỪ MỌI GÓC NHÌN

Acrylic
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WEV1081SW
WEV1081-7SW 39.500 WEV1081MYH

WEV1081-7MYH
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC-16A
Universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

72.000 72.000WEV1081MYZ
WEV1081-7MYZ

WEV1181SW
WEV1181-7SW 68.000

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất
250VAC-16A, Grounding universal
receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEV1181MYH
WEV1181-7MYH125.000 125.000WEV1181MYZ

WEV1181-7MYZ

WEV1582SW
WEV1582-7SW 99.000

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất
250VAC-16A, Grounding duplex universal
receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEV1582MYH
WEV1582-7MYH175.000 175.000WEV1582MYZ

WEV1582-7MYZ

DIỄN GIẢI
Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ

MÀU TRẮNG MÀU VÀNG ÁNH KIM MÀU XÁM ÁNH KIM

WEGH6801CW-VN WEGH6801CYH-VN
Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 

220.000 245.000 245.000WEGH6801CYZ-VN
NEW

WEVH68010 WEVH68010MYH
Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH68010MYZ

WEVH68020 WEVH68020MYH
Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH68020MYZ

WEVH68030 WEVH68030MYH
Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH68030MYZ

WEVH68040 WEVH68040MYH
Mặt dùng cho 4 thiết bị
2 gangs - 4 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

36.000 78.000 78.000WEVH68040MYZ

WEVH68060 WEVH68060MYH
Mặt dùng cho 6 thiết bị
2 gangs - 6 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

36.000 78.000 78.000WEVH68060MYZ

Mặt dùng cho HB
1 gang plate for HB breaker
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH8061 WEVH8061MYH20.000 39.000 39.000WEVH8061MYZ

WEVH68910 WEVH68910MYH
Mặt kín đơn
Single cover plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH68910MYZ

WEVH680290 WEVH680290MYH
Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle 
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH680290MYZ

WEGH68029CW-VN WEGH68029CYH-VN220.000 245.000 245.000WEGH68029CYZ-VN
Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

NEW

WEGH6802CW-VN WEGH6802CYH-VN
Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 device plate
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

220.000 245.000 245.000WEGH6802CYZ-VN
NEW

WEGH6803CW-VN WEGH6803CYH-VN
Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 device plate
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

220.000 245.000 245.000WEGH6803CYZ-VN
NEW

*Giá bán đã bao gồm VAT

WEV2501SW 86.000
Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm
Television terminal
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

135.000 135.000

WEV2364SW 86.000
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack 6P4C
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

135.000

280.000

135.000

280.000WEV2488SW-CAT5E

WEV24886SW-CAT6

187.000

223.000

Ổ cắm data
Data modular 
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEV2364MYZ
NEW

WEV2488MYZ-CAT5E

WEV2501MYH 
NEW

WEV2364MYH
NEW

WEV2488MYH-CAT5E
NEW

WEV2501MYZ
NEW

NEW

Acrylic

Acrylic

Acrylic

Acrylic
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21.000

WEV5001SW/WEV5001-7SW
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WEG5141SW
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 250VAC - 6A
Illuminated switch B
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

308.000

WEG5152-51SWK/WEG51527SW
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch C
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 132.000

WEG5401-011SW
Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A
Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

68.000

WEG5151-51SWK/WEG51517SW
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch B
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 112.000

105.000

WEG5401-7H
Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A
Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

36.000

WEV5001H/WEV5001-7H
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A
Switch B (1 - way)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WEV5033-7SW
Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A 
Glow switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

241.000 300.000

WEV5033-7H
Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A 
Glow switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

168.000

WEG5152-51KH
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch C
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

143.000

WEG5151-51KH/WEG51517H
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch B
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEG5003KSW
Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A
Switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

146.000

WEV5002SW/WEV5002-7SW
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A
Switch C - 2 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 44.000 63.000

WEV5002H/WEV5002-7H
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A
Switch C (2 - ways)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WEG5004KSW
Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A
Switch E - 4 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

245.000 314.000

WEG5004KH
Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A
Switch E (4 ways)
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

216.000

WEG5003KH
Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A
Switch D (2 poles)
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEG3023SW
Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm
Telephone wire chip dia 9mm/16mm
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

11.000

143.000

WEG3032RH
Đèn báo màu đỏ, 220VAC
Pilot lamp red
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

115.000

WEG3032RSW
Đèn báo màu đỏ, 220VAC
Pilot lamp red
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

11.000

WEG3020SW
Nút trống
Blank chip
Đóng gói 20 cái/hộp, 200 cái/thùng

15.000

WEG3020H
Nút trống
Blank chip
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng

*Giá bán đã bao gồm VAT
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WEV1081SW/ WEV1081-7SW

39.500

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A
Universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WEV1181SW/ WEV1181-7SW
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 68.000 92.000

WEV1181H/WEV1181-7H
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding duplex universal receptacle with safety Shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEG57912SW
Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
(Max 8 đèn LED hoặc tổng công suất nhỏ hơn 50W)
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb (Max 8 LED
bulbs or less than 50W)
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng  746.000

WEG57912H
Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
(Max 8 đèn LED hoặc tổng công suất nhỏ hơn 50W)
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb (Max 8 LED
bulbs or less than 50W)
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng  850.000

WEV1582SW/ WEV1582-7SW
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding duplex universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng 99.000 135.000

WEV1582H/WEV1582-7H
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding Universal receptacle with safety Shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEV2501SW
Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm
Television terminal
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 86.000 129.000

WEV2501H
Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm
Television terminal
Đóng gói 5 cái/ hộp. 50 cái/thùng

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack 6P4C
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 86.000

WEV2364SW

129.000

WEV2364H
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack 6P4C
Đóng gói 10 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

WEV2488SW-CAT5
WEV24886SW-CAT6
Ổ cắm data CAT5/ Ổ cắm data CAT6
Data modular CAT5/ Data modular CAT6
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

187.000
223.000

Ổ cắm data
Data modular
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEV24886H-CAT6 269.000
WEV2488H-CAT5 223.000

893.000

WEG2021H
Ổ cắm HDMI / Connector for HDMI connection
Sử dụng với đế âm có độ sâu tối thiểu 50mm
Sử dụng với ống luồn dây Ø25mm
Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng 

WEF5791501H-VN
Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
Công suất: 200W
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng   1.470.000Xuất xứ Đài Loan

WEI1171SW-VN

Xuất xứ Ấn Độ

Ổ cắm đa năng có màn che, 250VAC - 16A
Multiple receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/ thùng
Dùng kết hợp với mặt 680290/ mặt 68030 163.000

WEF108107-VN
Ổ cắm USB 1 cổng/ 1-port USB charger
Input: AC220V / Output: 5V-2.4A
Đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

620.000Xuất xứ Đài Loan

WEF108107H-VN
Ổ cắm USB 1 cổng/ 1-port USB charger
Input: AC220V / Output: 5V-2.4A
Đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

725.000Xuất xứ Đài Loan

WEF11821W
Ổ cắm USB 2 cổng/ 2-port USB charger
Input: AC220V / Output: 5V-3A
Đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

735.000Xuất xứ Đài Loan

Xuất xứ Đài Loan Xuất xứ Đài Loan

Ổ cắm USB 2 cổng/ 2-port USB charger
Input: AC220V / Output: 5V-3A
Đóng gói: 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEF11821H

850.000Xuất xứ Đài Loan

575.000

WEG575151H
Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn,
loại có chức năng bật tắt, 220VAC - 500W
Dimmer for incandescent lamp, Off function type
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng341.000

WEG575151SW
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 220VAC - 500W
Loại có chức năng bật tắt
Dimmer for Incandescent lamp, Off function type
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

220.000

WEI1171H-VN
Ổ cắm đa năng có màn che, 250VAC - 16A
Multiple receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/ thùng
Dùng kết hợp với mặt 680290/ mặt 68030

Xuất xứ Ấn Độ

*Giá bán đã bao gồm VAT

WEF14821W-VN 
Ổ cắm USB 2 cổng type A-C/
 A-C type 2-port USB charger
Input: AC220V/ Output: 5V-3A
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 1.040.000

NEW WEF14821H-VN
Ổ cắm USB 2 cổng type A-C/
 A-C type 2-port USB charger
Input: AC220V/ Output: 5V-3A
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 1.200.000

NEW

746.000

WEG2021SW
Ổ cắm HDMI / Connector for HDMI connection
Sử dụng với đế âm có độ sâu tối thiểu 50mm
Sử dụng với ống luồn dây Ø25mm
Đóng gói 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

WEF5791501SW-VN

Xuất xứ Đài Loan 1.370.000

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
Công suất: 200W
LED-Dimmer Switch for LED dimmable bulb
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng   

50.000

WEV1081H/WEV1081-7H
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A
Universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng



WEV1091SW/ WEG10919
Ổ cắm đơn không màn che, 250VAC - 16A
Universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 31.000

WEG1001SW
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp), 250VAC - 16A
Flat pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 31.000

WEG1090SW
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn), 250VAC - 16A
round pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 31.000

WEGP1041SW-1
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn A, 250V - 13A
1 - gang multiple socket (A type plate)
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng 199.000

WEV7061SW
Mặt dùng cho HB
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/thùng

18.000

WEV68910SW
Mặt kín đơn
Single cover plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 18.000

WEV680290SW
Mặt dùng riêng cho ổ cắm đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 18.000

WEV68020SW
Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng 18.000

WEV68040SW
Mặt dùng cho 4 thiết bị
2 gangs - 4 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp,100 cái/thùng 34.000

WEV68060SW
Mặt dùng cho 6 thiết bị
2 gangs - 6 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 34.000

WEV68010SW
Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng 18.000

WEV68030SW
Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng 18.000

WEV7001SW
Mặt dùng cho CB 1 tép
1 gang plate for MCB 1 pole
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/thùng 18.000

WEV68920SW
Mặt kín đôi
Double cover plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 34.000

MẶT CÓ NẮP CHE

MẶT KIM LOẠI BẰNG NHÔM CAO CẤP

WEG7903
Mặt 3 thiết bị - có nắp che mưa
Weatherproof plate
1 gang - 3 devices IP55
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng 239.000

WEG6502-1
Dùng cho 2 thiết bị
2 devices metal plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 80.000

WEG7901
Mặt 1 thiết bị - Có nắp che mưa
Weatherproof plate
1 gang - 1 device IP55
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng 239.000

WEG8973SW-VN
Hộp có nắp che mưa lắp nổi IP55 cho 3 thiết bị
Weatherproof plate with soft cover window,
1 gang -3 Device
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng 335.000

WEG8973LH-VN
Hộp có nắp che mưa lắp nổi IP55 cho 3 thiết bị
Weatherproof plate with soft cover window,
1 gang -3 Device
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng 350.000

WEG6501-1
Dùng cho 1 thiết bị
1 device metal plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 80.000

WEG8981/WEG8981K-VN
Mặt có nắp che mưa
Weatherproof plate - IP55
Đóng gói 5 cái/ hộp, 20 cái/ thùng 230.000

80.000

WEG65029-1
Mặt dùng riêng cho ổ cắm đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

WEG79029
Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu
Weatherproof plate 1 gang-Center 2-Devices IP55
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 239.000

WEG7902
Mặt 2 thiết bị - Có nắp che mưa
Weatherproof plate
1 gang - 2 devices IP55
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng 239.000

80.000

WEG6503-1
Dùng cho 3 thiết bị
3 devices metal plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

*Giá bán đã bao gồm VAT07

NEW

NEW



DIỄN GIẢI
MÀU TRẮNG ÁNH KIM

(MW)
MÀU ĐEN ÁNH KIM

(MB)
MÀU XÁM ÁNH KIM

(MH)

Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ

WEV68010MW WEV68010MH
Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

30.000 30.000 30.000WEV68010MB

WEV68020MW WEV68020MH
Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

30.000 30.000 30.000WEV68020MB

WEV68030MW WEV68030MH
Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

30.000 30.000 30.000WEV68030MB

WEV68040MW WEV68040MH
Mặt dùng cho 4 thiết bị
2 gangs - 4 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

50.000 50.000 50.000WEV68040MB

WEV68060MW WEV68060MH
Mặt dùng cho 6 thiết bị
2 gangs - 6 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

50.000 50.000 50.000WEV68060MB

WEV7061MW WEV7061MHMặt dùng cho HB
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng 30.000 30.000 30.000WEV7061MB

WEV7001MW WEV7001MH
Mặt dùng cho CB 1 tép
1 gang plate for MCB 1 pole
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng

30.000 30.000 30.000WEV7001MB

WEV68910MW WEV68910MH
Mặt kín đơn
Single cover plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

30.000 30.000 30.000WEV68910MB

Màu trắng
ánh kim

Màu đen
ánh kim

Màu xám
ánh kim

08*Giá bán đã bao gồm VAT

WEV680290MW WEV680290MH30.000 30.000 30.000WEV680290MB
Mặt dùng riêng cho ổ cắm đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng



*Giá bán đã bao gồm VAT09

WEV5531SW/ WEV5531-7SW
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ, 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 36.000

WEV5521SW/ WEV5521-7SW
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, loại trung, 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 36.000

WEV5511SW/ WEV5511-7SW
(Cắm nhanh, Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn, 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 36.000

WEC5542-7SW
Công tắc C, 2 chiều, loại đôi, 250VAC - 10A
Switch C - 3 ways
Dùng với mặt WEV68030SW
Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng 149.000

WEV5532SW/ WEV5532-7SW
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ, 250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 66.000

WEV5522SW/ WEV5522-7SW
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại trung, 250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 66.000

WEV5512SW/ WEV5512-7SW
(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn, 250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 66.000

WEV5533-7SW
(Bắt vít)
Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A
Glow Switch D (2 poles)
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 288.000

TRẮNG

45.000

WEG55317MB
Công tắc B, 1 chiều, màu đen ánh kim
250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEG55317MW
Công tắc B, 1 chiều, màu trắng ánh kim
250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 45.000

80.000

80.000

WEG55327MW
Công tắc C, 2 chiều, màu trắng ánh kim
250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEG55317MH
Công tắc B, 1 chiều, màu xám ánh kim
250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 45.000 80.000

WEG55327MH
Công tắc C, 2 chiều, màu xám ánh kim
250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEG55327MB
Công tắc C, 2 chiều, màu đen ánh kim
250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

MÀU
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WEG3032R-021
Đèn báo “Đừng làm phiền”, 220VAC - 10A
“Do not disturb” pilot lamp
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

168.000

WEG3032G-031
Đèn báo “Xin dọn phòng”, 220VAC - 10A
“Make Up Room” pilot lamp
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

168.000

WEG5001K-031
Công tắc có đèn báo “Xin dọn phòng”, 250VAC - 16A
Switch B “Make Up Room”
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

31.000

WEG5002K-021
Công tắc có đèn báo “Đừng làm phiền”, 220VAC - 10A
Switch C “Do not disturb”
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

54.000

CHUYÊN DÙNG CHO KHÁCH SẠN - HOTEL WIRING DEVICES

WEB7811SW
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
BS type - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

21.000

WEB7813SW
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
BS type - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 21.000

WBC8981SW
Mặt vuông có nắp che mưa  IP43 chuẩn BS 
dùng cho công tắc
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

214.000

WBC8991W
Mặt vuông có nắp che mưa  IP43 chuẩn 
BS dùng cho công tắc ổ cắm
Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng

231.000

WEB7812SW
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị/ổ đơn 3 chấu
BS type - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

21.000

WEBP1041SW-P
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS, 250 VAC - 13A
1 gang multiple socket (BS type plate)
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

198.000

WEBP1041B-MH
Bộ ổ cắm đa năng chuẩn BS, 250 VAC - 13A
1 gang multiple socket (BS type plate)
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

262.000

WBG8981 - P
Mặt vuông có nắp che mưa chuẩn BS
Weatherproof plate (BS type plate), IP55
Đóng gói 5 cái/hộp, 20 cái/thùng 226.000

WEB7811MH
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
BS type - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

41.000

WEB7812MH
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị/ổ đơn 3 chấu
BS type - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

41.000

WEB7813MH
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
BS type - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 41.000

WEB7811MW
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
BS type - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

41.000

WEB7812MW
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
BS type - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

41.000

WEB7813MW
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
BS type - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 41.000

WEB7811MB
Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
BS type - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

41.000

WEB7812MB
Mặt vuông dành cho 2 thiết bị/ổ đơn 3 chấu
BS type - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

41.000

WEB7813MB
Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
BS type - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 41.000

WEB11119SW-VN 
Bộ ổ cắm tiêu chuẩn BS, 250VAC - 13A
Receptacle - BS standard
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

121.000

WSBC9120SW-VN/WSBC9120W
Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu
Shaver socker build switch
In: 220VAC Out: 110VAC or 240VAC
Đóng gói 1 cái/ hộp, 10 cái/ thùng 1.490.000
WNBP5428690FK
Bộ công tắc D 2 cực có đèn báo chuẩn BS, 250VAC - 45A 
Dùng cho bếp điện từ, máy nước nóng
BS Glow switch D double pole
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 473.000

185.000

134.000
WBC7020
Thiết bị chuyển tiếp 45A chuẩn BS
Đóng gói 20 cái/hộp, 100 cái/thùng

WBC7010
Thiết bị chuyển tiếp 20A chuẩn BS

*Giá bán đã bao gồm VAT
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13.500

WNV5001-7W
Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A
Switch B(1 - way)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WNV1081-7W
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A
Universal receptacle with safety Shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 31.000

WNG5021W-7
Công tắc B, 1 chiều, loại đôi, 250VAC - 10A
Twin Switch B, single pole
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 137.000

WNV1091-7W
Ổ cắm đơn, 250VAC - 10A
Universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 27.000

36.000

WNV5002-7W
Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A
Switch C(2 - ways)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WNG159237W
Ổ cắm đôi có dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding duplex universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 78.000

WNG5003W-7
Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 10A
Switch D(2 poles)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 109.000

WNG5004W-7
Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 10A
Switch E(4 - ways)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 184.000

WN5241W-801
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 300VAC - 4A
Appellation glow switch B
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 370.000

WNG5051W-751
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated appellation switch C
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 107.000

WNG5401W-7K
Nút nhấn chuông, 300VAC - 10A
Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 60.000

WN3020W
Nút trống
Blank chip
Đóng gói 20 cái/ hộp, 200 cái/thùng 10.500

WN3023W
Lỗ ra dây điện thoại
Telephone wire chip
Đóng gói 20 cái/ hộp, 200 cái/thùng 10.500

WNG5052W-751
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated appellation switch C
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 129.000

WKG1092250
Ổ cắm đôi loại nổi, 250VAC - 10A
Surface mounting duplex universal receptacle
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng 56.000

WSG3001
Công tắc B, 1 chiều, loại nổi, 250VAC - 10A
Surface mounting switch B, single pole
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng 44.000

FULL COLOR

WZV7842W
Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 16.500

WZV7844W
Mặt dùng cho 4 thiết bị
2 gang - 4 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 33.000

WZV7843W
Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 16.500

WZV7846W
Mặt dùng cho 6 thiết bị
2 gang - 6 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 33.000

16.500

WZV7841W
Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 16.500

WZV7061W
Mặt góc vuông dùng cho HB
1 gang plate for HB breaker
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WN1001-7KW
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp)
250VAC - 10A, flat pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 31.500

WN11017W
Ổ cắm đơn có dây nối đất (phích cắm dẹp)
250VAC - 10A, grounding flat pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 60.000

WN10907KW
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn)
250VAC - 10A, round pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

31.500

WNG5343W-761
Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A
Dùng cho máy nước nóng (có chữ)
Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng 189.000

WBG5414699W
Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A
Dùng cho máy lạnh (có chữ)
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng 189.000
WBG5414699W-SP
Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A
Dùng cho máy nước nóng, máy lạnh (không chữ)
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

189.000

WZV1201W
Ổ cắm TV - Television terminal 75 Ohm
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng

65.000
WNTG15649W
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack 6P4C
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 80.000

NRV3160W
Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45 - CAT5
Data modular jack RJ45 - CAT5
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 175.000

WN7601-8 
WN7602-8
WN7603-8

Mặt 1 kim loại
Mặt 2 kim loại
Mặt 3 kim loại
Stainless steel plate 92.000


